
Trường THPT Việt Nhật

HỌC KỲ I-NH 2019-2020 (Lần 2)

(Từ 12/08/2019)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Toán Toán Ngoại ngữ
S2 SHL Toán Toán Toán Ngoại ngữ
S3 Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Toán
S4 Vật lí Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Toán
S5 Lịch Sử Ngữ văn Thể dục Hóa học

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh học Sinh học Hóa học Tin học GD QP-AN

C3 Sinh học Ngữ văn Hóa học Tin học Địa Lí
C4 Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Vật lí
C5 GDCD Ngữ văn Vật lí

Trường THPT Việt Nhật

HỌC KỲ I-NH 2019-2020 (Lần 2)

(Từ 12/08/2019)

  - Tên lớp    : 12B1

  - Chủ nhiệm        : Trần Huỳnh Đàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Thể dục Toán Địa Lí
S2 SHL Hóa học Thể dục Toán Địa Lí
S3 Lịch Sử Toán GD QP-AN Lịch Sử Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngoại ngữ Toán
S5 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDCD Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Tin học
C3 GDCD Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Tin học
C4 Sinh học GDCD Ngữ văn Vật lí
C5 Địa Lí Ngữ văn

Trường THPT Việt Nhật

HỌC KỲ I-NH 2019-2020 (Lần 2)

(Từ 12/08/2019)

  - Tên lớp    : 12B2

  - Chủ nhiệm        : Trần Nguyên Vũ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Vật lí Thể dục Sinh học
S2 SHL Toán Công nghệ Thể dục Tin học
S3 GD QP-AN Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Tin học
S4 Toán Ngữ văn Lịch Sử Lịch Sử Ngoại ngữ
S5 Toán Vật lí Lịch Sử Lịch Sử Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C3 Địa Lí GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C4 GDCD Toán Hóa học Địa Lí
C5 GDCD Toán


